         SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM    
  TRUNG TÂM Y TẾ BẢO LÂM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số: 266 /KH – TTYT                                      Bảo Lâm, ngày 01 tháng 10 năm 2021
KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRA DINH DƯỠNG 02 CỤM HUYỆN BẢO LÂM NĂM 2021
Căn cứ kế hoạch số 1803 /KH-KSBT ngày 9 tháng 9 năm 2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Lâm Đồng về việc triển khai “Kế hoạch hoạt động điều tra dinh dưỡng 30 cụm  tỉnh Lâm Đồng năm 2021”.
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương.Nay Trung tâm y tế Bảo Lâm xây dựng kế hoạch điều tra giám sát  dinh dưỡng trẻ em năm 2021 cụ thể như sau: 
I.Mục tiêu: 

Theo dõi, đánh giá thường quy hàng năm được áp dụng trong khuôn khổ Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em nhằm có số liệu khách quan, chính xác về tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các bà mẹ đang nuôi con nhỏ .
II.Nội dung: 
-Nhân trắc trẻ em < 5 tuổi.

-Nhân trắc bà mẹ có con < 5 tuổi .

-Nhân trắc nam giới trong độ tuổi từ 18-35 tuổi .
-Điều tra độ bao phủ vitamin A,sắt,iode. 

-Điều tra về kiến thức dinh dưỡng của bà mẹ.

-Tập quán ăn uống ,nuôi con bằng sữa mẹ.

-Tình hình chăm sóc,nuôi dưỡng trẻ em. 
-Điều tra mức độ tiếp cận với chương trình dinh dưỡng.
-An ninh thực phẩm.
III. Tổ chức thực hiện:

1.Thời gian- địa điểm:

	STT
	Mã cụm
	Xã điều tra
	Mã xã
	Tên thôn, điều tra
	Ngày điều tra
	Địa điểm điều tra

	1
	680
	Xã B Lá 
	25069
	Thôn 1
Thôn 3
Thôn  4  

 
	Ngày 07 /   10/2021
	TYT xã B Lá 

	3
	680
	Xã Lộc An 
	25084
	Thôn :B Cọ
Thôn : BĐơ
Thôn : 1  
	Ngày 10 /   10/2021
	PKĐKKV Lộc An 


2.Đối tượng:
a. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu đối với trẻ em:
Chọn mẫu theo cỡ dân số: Cân, đo 102 trẻ < 5 tuổi  và các bà mẹ của trẻ này theo quy tắc lấy mẫu cụm, mỗi cụm chọn 51 trẻ.Trong đó :
+Mỗi xã chọn 3 thôn( tổ ).
+Mỗi thôn( tổ) chọn 17 trẻ và bà mẹ của các trẻ này cụ thể : 

-Trẻ 0- 5 tháng tuổi: 02 trẻ và bà mẹ của trẻ 
-Trẻ 6- 23 tháng tuổi: 05 trẻ và bà mẹ của trẻ 
-Trẻ 24- 59 tháng tuổi: 10 trẻ và bà mẹ của trẻ.
b.Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu đối với nam thanh niên : 
+Mỗi cụm (xã) chọn 18 đối tượng nam giới độ tuổi từ 18-35 tuổi.Cụ thể :
-Nhóm tuổi :18-19 tuổi : 02 đối tượng 
-Nhóm tuổi :20-21 tuổi : 02 đối tượng 

-Nhóm tuổi :22-23 tuổi : 02 đối tượng 

-Nhóm tuổi :24-25 tuổi : 02 đối tượng 

-Nhóm tuổi :26-27 tuổi : 02 đối tượng 

-Nhóm tuổi :28-29 tuổi : 02 đối tượng 

-Nhóm tuổi :30-31 tuổi : 02 đối tượng 

-Nhóm tuổi :32-33 tuổi : 02 đối tượng 

-Nhóm tuổi :34-35 tuổi : 02 đối tượng

Thông tin thu thập của 18 đối tượng bao gồm : 

-Họ tên

-Ngày sinh

-Cân nặng 

-Chiều cao 

Nội dung được ghi theo các mục 3.1 đến 3.5 trong bộ phiếu điều tra 30 cụm năm 2021. 

Phương pháp cân, đo theo hướng dẫn của viện dinh dưỡng

Thu thập số liệu : Số liệu cân, đo được ghi chép vào phiếu điều tra theo mẫu của viện dinh dưỡng. 
3.Nhân sự:
+ Trung tâm y tế Bảo Lâm cử 3-5 cán bộ khoa YTDP tham gia phỏng vấn bà mẹ tại các điểm điều tra. 

+Trạm y tế xã B Lá, PKĐK Lộc An cử 02 cán bộ chuyên trách cân, đo.

+ Các cộng tác viên chương trình mời đủ và đúng đối tượng:

-51 trẻ /cụm < 5 tuổi và mẹ của trẻ.

-18 nam từ 18-35 tuổi. 
4. Phương tiện: 
-Phiếu điều tra theo mẫu của viện dinh dưỡng,cân lòng máng,cân điện tử,thước dây, thước đo nằm, biểu mẫu báo cáo đính kèm. 
5. Kinh phí: 
Chi theo hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng.
+ Bồi dưỡng cho đối tượng được phỏng vấn :
 30.000đ/ phiếu x 51 phiếu / cụm x 2 cụm= 3.060.000 đ
+ Chi tiền thuê ngoài cho viên chức tham gia điều tra dinh dưỡng: 
75.000đ/ngày/người x 6 người /cụm / ngày x 2 cụm  = 900.000đ

+ Chi tiền công thuê ngoài : Người dẫn đường 
100.000đ/ người/ ngày x 6 người/ cụm / ngày x 2 cụm = 1.200.000 đ

+ In biểu mẫu Kap, phỏng vấn : 55 bộ x 1.200 đ/ bộ = 66.000 đ
Tổng cộng : 5.226.000 đồng ( Năm triệu, hai trăm
 hai mươi sáu nghìn đồng.) 
6. Phân công nhiệm vụ:
*Khoa Y Tế Dự phòng :

-Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
-Chuẩn bị đầy đủ các loại biểu mẫu, kinh phí  cấp cho đối tượng theo quy định.
-Chọn điểm điều tra, đối tượng điều tra dinh dưỡng trên cơ sở danh sách các xã,thị trấn đã lập.

-Trực tiếp phỏng vấn, tư vấn và kết luận.

-Phát tiền/quà bồi dưỡng cho đối tượng.
-Tổng hợp số liệu điều tra và quyết toán kinh phí nộp về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng trước ngày 20/10/2021.
*  Trạm y tế B Lá và PKĐKKV Lộc An 
-Thực hiện kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
-Lập danh sách trẻ điều tra theo hướng dẫn
-Viết giấy mời và gửi tới đúng đối tượng.
-Chuẩn bị địa điểm, bàn- ghế,cân thước,đối tượng đúng và đủ theo yêu cầu một buổi điều tra dinh dưỡng.
-Tiến hành cân - đo trẻ và bà mẹ,cân,đo đối tượng nam thanh niên (thực hiện đúng kỹ thuật cân, đo).
-Tiến hành dọn dẹp,vệ sinh khu vực đã sử dụng phục vụ cho công tác điều tra dinh dưỡng (trước,trong và sau ngày điều tra).
Trên đây là kế hoạch điều tra dinh dưỡng năm 2021 của TTYT Bảo Lâm. Các Trạm y tế được chọn có trách nhiệm phối kết hợp để kế hoạch triển khai được thuận lợi và đạt kết quả tốt.
  Nơi nhận:




                           PHÓ GIÁM ĐỐC
- TTKSBT Tỉnh Lâm Đồng (b/c)
- 02 xã điều tra (th/h)                                                                                     ( Đã ký )    
- Khoa YTDP (t/h)
- Lưu VT- KHNV-CT                                                                     BS : Nguyễn Văn Hải                                        
